
BỘ CÔNG THƯƠNG 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  

PHỤ LỤC 4A 

DANH MỤC HƯỚNG NGHIÊN CỨU DỰ ĐỊNH NHẬN NGHIÊN CỨU SINH VÀ  

DANH SÁCH CÁC NHÀ KHOA HỌC CÓ THỂ NHẬN HƯỚNG DẪN NGHIÊN CỨU SINH 

NGÀNH QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

(Kèm theo Thông báo số 948 /TB–ĐHCN ngày 10 tháng 8 năm 2023 của 

Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh) 

 

STT Hướng nghiên cứu 

Họ tên, học vị, chức danh 

khoa học của người có thể 

hướng dẫn NCS 

Số lượng NCS  

có thể nhận 

1 

Nghiên cứu giải pháp quản lý bền vững 

chất thải nhiễm xạ nhẹ (NORM) từ ngành 

khai thác titane 

PGS.TS. Lê Hùng Anh 

1 

2 Quản lý bền vững bùn thải đô thị  PGS.TS. Lê Hùng Anh 1 

3 
Phát triển mô hình kinh tế tuần hoàn cho 

công tác quản lý CTR tại đô thị Việt Nam 

PGS.TS. Lê Hùng Anh 

 
1 

4 Quản lý tài nguyên đất 
PGS.TS. Nguyễn Thanh 

Bình 
1 

5 Phát thải khí hiệu ứng nhà kính 
PGS.TS. Nguyễn Thanh 

Bình 
1 

6 
Ô nhiễm kim loại trong các thành phần môi 

trường 

PGS.TS. Nguyễn Thanh 

Bình 

 

1 

7 Quản lý môi trường công nghiệp và đô thị 

GS.TS Jean Mari 

Hauglustaine 

TS. Trần Thị Thu Thủy 

1 

8 Biến đổi khí hậu và các vấn đề liên quan 
PGS.TS. Lương Văn Việt 

TS. Trần Thị Thu Thủy 
1 

9 Tiêu thoát nước khu vực đô thị PGS.TS. Lương Văn Việt 1 

10 
Ứng dụng viễn thám trong nghiên cứu tài 

nguyên môi trường 

PGS.TS. Lương Văn Việt 
1 

 

 

Viện trưởng 

 

 

 

 

PGS.TS. Lê Hùng Anh 

 



 

BỘ CÔNG THƯƠNG 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  

PHỤ LỤC 4B 

DANH MỤC HƯỚNG NGHIÊN CỨU DỰ ĐỊNH NHẬN NGHIÊN CỨU SINH VÀ  

DANH SÁCH CÁC NHÀ KHOA HỌC CÓ THỂ NHẬN HƯỚNG DẪN NGHIÊN CỨU SINH 

NGÀNH KỸ THUẬT CƠ KHÍ 

(Kèm theo Thông báo số 948 /TB–ĐHCN ngày 10 tháng 8 năm 2023 của 

Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh) 

 

STT Hướng nghiên cứu 
Họ tên, học vị, chức danh khoa học  

của người có thể hướng dẫn NCS 

Số lượng NCS  

có thể nhận 

1 

Nghiên cứu, phát triển và ứng 

dụng của lưu chất điện-từ biến 

(ER, MR fluid) 

PGS.TS. Nguyễn Quốc Hưng 

TS. Diệp Bảo Trí 
1 

2 

Nghiên cứu, phát triển và ứng 

dụng của vật liệu áp điện 

(piezoelectric) 

PGS.TS. Nguyễn Quốc Hưng 

TS. Diệp Bảo Trí 
1 

3 

Nghiên cứu, phát triển và ứng 

dụng của vật liệu hợp kim nhớ 

dạng (SMA) 

PGS.TS. Nguyễn Quốc Hưng 

TS. Diệp Bảo Trí 
1 

4 

Nghiên cứu, ứng dụng phương 

pháp phần tử hũu hạn trong tối ưu 

hóa kết cấu 

PGS.TS. Nguyễn Quốc Hưng 

TS. Diệp Bảo Trí 
1 

5 

Điều khiển dao động các thiết bị, 

hệ thống công nghiệp dùng vật 

liệu thong minh 

PGS.TS. Nguyễn Quốc Hưng 

TS. Diệp Bảo Trí 
1 

6 
Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo 

Robot thông minh 

PGS.TS. Nguyễn Quốc Hưng 

TS. Diệp Bảo Trí 
1 

7 

Nghiên cứu, phát triển và ứng 

dụng của lưu chất điện-từ biến 

(ER, MR fluid) 

PGS.TS. Nguyễn Quốc Hưng 

TS. Diệp Bảo Trí 
1 

8 

Nghiên cứu về thiết bị và công 

nghệ bảo quản và tồn trữ nông sản 

và thực phẩm.  

PGS.TS. Bùi Trung Thành 1 

9 

Nghiên cứu thiết bị và công nghệ 

đốt khí hóa các loại nguyên liệu 

sinh khối. 

PGS.TS. Bùi Trung Thành 1 

10 

Nghiên cứu nâng cao hiệu suất 

nhiệt trong đốt khí hóa các loại 

nguyên liệu sinh khối.  

PGS.TS. Bùi Trung Thành 1 

11 

Nghiên cứu thiết bị và công nghệ 

tầng sôi trong sấy vật liệu rời và 

tạo viên.  

PGS.TS. Bùi Trung Thành 1 

12 

Nghiên cứu thiết bị và công nghệ 

tầng sôi xung khí ứng dụng trong 

sấy vật liệu rời có đặc tính kết 

dính do tác động nhiệt.  

PGS.TS. Bùi Trung Thành 1 

13 Nghiên cứu vật liệu cắt gọt tốc độ cao  PGS.TS. Phan Chí Chính 1 

14 

Nghiên cứu về mòn ảnh hưởng 

đến tuổi thọ và độ tin cậy của vít 

me đai ốc bi máy cnc với điều kiện 

PGS.TS. Phan Chí Chính 1 



 

môi trường và khí hậu nam bộ - 

việt nam 

15 

Nghiên cứu tính toán, phân tích độ 

tin cậy, tối ưu của hệ thống hóa 

khí từ trấu để cung cấp năng lượng 

cho máy xay xát thóc 

PGS.TS. Bùi Trung Thành 

TS. Châu Minh Quang 
1 

16 

Nghiên cứu thực nghiệm và tối ưu 

hóa thông số công nghệ trong gia 

công tinh bề mặt chi tiết ứng dụng 

chất lỏng phi Newton 

PGS.TS. Nguyễn Đức Nam 1 

17 

Nghiên cứu mô phỏng và thực 

nghiệm gia công tinh chi tiết cầu 

lõm bằng chất lỏng mài phi 

Newton. 

PGS.TS. Nguyễn Đức Nam 1 

18 

Mô phỏng và thực nghiệm ảnh 

hưởng của điện áp đến đặc tính 

của dung dịch mài từ biến (MR 

fluid) trong gia công chi tiết phức 

tạp. 

PGS.TS. Nguyễn Đức Nam 1 

19 

Nghiên cứu thực nghiệm và tối ưu 

hóa cơ cấu giảm chấn cho dao tiện 

trong gia công tinh bề mặt chi tiết 

ứng dụng lưu chất từ biến (MR 

fluid) 

PGS.TS. Nguyễn Đức Nam 1 

20 

Nghiên cứu thực nghiệm và tối ưu 

hóa thông số công nghệ trong gia 

công tinh bề mặt chi tiết ứng dụng 

lưu chất từ biến (MR fluid) 

PGS.TS. Nguyễn Đức Nam 1 

21 

Ứng dụng lưu chất từ biến trong 

nhận diện cảm giác phục vụ trong 

y học 

TS. Nguyễn Phương Bắc 1 

22 

Nghiên cứu hiện tượng trễ 

(hysteresis) trong vật liệu thông 

minh (smart materials) và ứng 

dụng trong điều khiển chính xác 

TS. Nguyễn Phương Bắc 1 

23 
Thiết kế, chế tạo bộ điều khiển 

robot có phản hồi lực 
TS. Nguyễn Phương Bắc 1 

24 

Nghiên cứu lý thuyết và ứng dụng 

CAD/CAM/CAE-CNC trong thiết 

kế và chế tạo cơ khí 

TS. Đường Công Truyền 1 

25 

Phân tích lý thuyết và thực nghiệm 

các đặc tính cơ học của vật liệu ở 

tỉ lệ micro/nano 

TS. Đường Công Truyền 1 

26 

Phân tích lý thuyết và thực nghiệm 

các đặc tính ma sát, mài mòn, và 

bôi trơn của vật liệu ở tỉ lệ 

micro/nano 

TS. Đường Công Truyền 1 

27 
Ứng dụng dung dịch MR/ER trong 

điều khiển các hệ thống giảm xốc 
TS. Nguyễn Viễn Quốc 1 

28 

Điều khiển dao động sử dụng bộ 

chấp hành áp điện (Piezoelectric 

actuator) 

TS. Nguyễn Viễn Quốc 1 

29 

Nghiên cứu xây dựng mô hình 

hysteresis trong vật liệu áp điện 

(Piezoelectric materials) 

TS. Nguyễn Viễn Quốc 1 



 

30 

Điều khiển hệ thống vận hành từ 

xa chủ/tớ (Master/slave system 

teleoperation) có phản hồi lực 

TS. Nguyễn Viễn Quốc 1 

31 
Điều khiển quy trình sản xuất 

trong vòng đời sản phẩm  
TS. Đặng Hoàng Minh 1 

32 

Phương pháp số, phương pháp 

tính, phương pháp phần tử hữu 

hạn 

TS. Đặng Hoàng Minh 1 

33 
Tối ưu hóa một và nhiều tiêu 

chuẩn 
TS. Đặng Hoàng Minh 1 

34 

Nghiên cứu tối ưu hóa hình dạng 

ống thải khói động cơ đốt trong 

dùng phương pháp Adjoint 

TS. Nguyễn Minh Phú 1 

35 

Khảo sát số và thực nghiệm nâng 

cao giải nhiệt thiết bị cơ khí dùng 

kỹ thuật Impingement jet 

TS. Nguyễn Minh Phú 1 

36 

Nghiên cứu Cơ cấu mềm 

(Compliant mechanisms);  

Dao động kỹ thuật; Cảm biến 

TS. Trần Ngọc Đăng Khoa 1 

37 

Cơ cấu đàn hồi (Compliant 

mechanism), Vi cơ điện tử 

(MEMS), thu hoạch năng lượng 

TS. Trần Ngọc Đăng Khoa 1 

38 
Nghiên cứu phát triển công nghệ 

và thiết bị thủy sản Mekong 

PGS.TS. Phạm Ngọc Tuấn 

TS. Châu Minh Quang 
1 

39 

Tối ưu hóa các hệ thống cơ điện tử 

dựa trên mô hình hóa, mô phỏng 

và điều khiển 

TS. Lê Ngọc Trân 1 

40 
Tối ưu các hệ thống sản xuất tự trị, 

máy học  
TS. Lê Ngọc Trân 1 

 

      

 

 

 

 



 

BỘ CÔNG THƯƠNG 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  

PHỤ LỤC 4C 

DANH MỤC HƯỚNG NGHIÊN CỨU DỰ ĐỊNH NHẬN NGHIÊN CỨU SINH VÀ  

DANH SÁCH CÁC NHÀ KHOA HỌC CÓ THỂ NHẬN HƯỚNG DẪN NGHIÊN CỨU SINH 

NGÀNH KỸ THUẬT HOÁ HỌC 

(Kèm theo Thông báo số 948 /TB–ĐHCN ngày 10 tháng 8  năm 2023 của 

Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh) 

 

STT Hướng nghiên cứu 

Họ tên, học vị, chức danh 

 khoa học của người có thể 

hướng dẫn NCS 

Số lượng NCS  

có thể nhận 

1 

Tổng hợp, đánh giá cấu trúc và hoạt 

tính xúc tác quang hóa của vật liệu 

khung cơ kim loại trên cơ sở Bismuth 

PGS.TS. Nguyễn Văn Cường 

TS. Nguyễn Duy Trinh 
1 

2 

Tổng hợp nanocomposite trên nền 

MOF và polymer theo cơ chế in dấu 

phân tử loại bỏ chọn lọc hợp chất hữu 

cơ 

PGS.TS. Nguyễn Văn Cường 

PGS. TS. Đoàn Văn Đạt 
1 

3 

Tổng hợp, mô phỏng và hoạt tính ức 

chế tiểu đường của một số dẫn xuất dị 

vòng 1,3-thiazole 

PGS.TS. Trần Nguyễn Minh Ân 

GS.TS. Lê Văn Tán 
1 

4 

Tổng hợp vật liệu khung hữu cơ kim 

loại (MOF) và MOF/composite dạng 

hạt ứng dụng trong hấp phụ khí, chất 

màu, kháng sinh, và kim loại nặng 

PGS.TS. Nguyễn Văn Cường 

TS. Lê Văn Nhiều 
1 

5 

Tối ưu hóa điều kiện tổng hợp vật liệu 

khung hữu cơ kim loại (MOF) và ứng 

dụng làm vật liệu hấp phụ 

PGS.TS. Nguyễn Văn Cường 

TS. Lê Văn Nhiều 
1 

6 

Nghiên cứu tích lũy một số độc tố hữu 

cơ trên hạt vi nhựa trong môi trường và 

sinh vật 

PGS.TS. Lê Đình Vũ 

TS. Võ Thị Kim Khuyên 
1 

7 

Nghiên cứu phát triển phương pháp 

phân tích và sự chuyển hóa của một số 

độc tố trong mẫu pháp y 

PGS.TS. Lê Đình Vũ 1 

8 

Nghiên cứu phát triển phương pháp 

huỳnh quang phân tích một số độc chất 

hữu cơ POP dựa trên vật liệu nano 

graphene 

PGS.TS. Lê Đình Vũ 1 

9 

Nguyên cứu vật liệu xúc tác cho phản 

ứng oxi hóa điện hóa các hợp chất hữu 

cơ và phát triển GFC, UFC 

TS. Trần Thảo Quỳnh Ngân 1 

10 
Nghiên cứu tổng hợp vật liệu 

nanosilica từ các nguồn sinh khối ứng 

PGS.TS. Nguyễn Văn Cường 

TS. Võ Uyên Vy 
1 



 

STT Hướng nghiên cứu 

Họ tên, học vị, chức danh 

 khoa học của người có thể 

hướng dẫn NCS 

Số lượng NCS  

có thể nhận 

dụng dẫn truyền thuốc chống ung thư. 

11 

Sàng lọc thành phần hóa thực vật và 

hoạt tính kháng ung thư in vitro của 

dược liệu, cây thuốc và vị thuốc y học 

cổ truyền Việt Nam 

PGS.TS. Nguyễn Văn Cường 

TS. Nguyễn Thị Nhật Thắng 
1 

12 

Sàng lọc thành phần hóa thực vật và 

hoạt tính kháng khuẩn của dược liệu, 

cây thuốc và vị thuốc y học cổ truyền 

Việt Nam 

PGS.TS. Trần Nguyễn Minh Ân 

TS. Nguyễn Thị Nhật Thắng 
1 

13 

Tổng hợp, mô phỏng và hoạt tính sinh 

học của một số thuốc ung thư 

Belinostat thế hệ mới từ carbazole  

PGS.TS. Trần Nguyễn Minh Ân 

TS. Nguyễn Thị Hồng Anh  
1 

14 

Tổng hợp, mô phỏng và hoạt tính sinh 

học của các dẫn xuất coumarin mới 

ngang qua phản ứng Mannich 

PGS.TS. Trần Nguyễn Minh Ân 

TS. Nguyễn Thị Hồng Anh  
1 

15 

Tổng hợp nanocomposite trên nền 

AgNPs, AuNPs làm vật liệu kháng 

khuẩn, xúc tác chuyển hóa và định 

lượng chất hữu cơ 

GS.TS. Lê Văn Tán 

PGS. TS. Đoàn Văn Đạt 
1 

16 

Nghiên cứu thành phần hóa học và 

đánh giá tác dụng kháng viêm khớp, ức 

chế xanthine oxidase của 1 số cây 

thuốc 

PGS.TS. Trần Nguyễn Minh Ân 

PGS.TS. Lê Tiến Dũng 
1 

17 

Đánh giá khả năng kháng oxy hóa, ức 

chế vi khuẩn gây bệnh thủy sản của 1 

số loài cây thuốc 

PGS.TS. Trần Nguyễn Minh Ân 

PGS.TS. Lê Tiến Dũng 
1 

18 
Tổng hợp chất chống thấm nước từ 

biomass 

PGS. TS. Lê Thị Kim Phụng 

TS. Đỗ Quý Diễm 
1 

19 

Tổng hợp xúc tác cho phản ứng 

este/transeste giữa acid béo và rượu 

béo 

PGS. TS. Lê Thị Kim Phụng 

TS. Đỗ Quý Diễm 
1 

20 

Hóa học mô phỏng tính toán động học, 

nhiệt động học quá trình hấp phụ - xúc 

tác trên phản ứng hóa học 

TS. Võ Thành Công 1 

21 

Đánh giá hoạt tính sinh học theo định 

hướng độc tế bào, chống oxy hóa, bảo 

vệ gan, đái tháo đường, kháng viêm, 

kháng khuẩn, kháng nấm 

PGS.TS. Mai Đình Trị 

PGS.TS. Trần Nguyễn Minh Ân 
1 

22 

Nghiên cứu phân lập, xác định cấu trúc 

hóa học và hoạt tính sinh học các hợp 

chất thiên nhiên từ nguồn thực vật, 

động vật, sinh vật biển, nấm, vi 

khuẩn… 

PGS.TS. Trần Nguyễn Minh Ân 

PGS.TS. Mai Đình Trị 
1 

23 Nghiên cứu hoạt tính sinh học theo PGS.TS. Trần Nguyễn Minh Ân 1 



 

STT Hướng nghiên cứu 

Họ tên, học vị, chức danh 

 khoa học của người có thể 

hướng dẫn NCS 

Số lượng NCS  

có thể nhận 

hướng ức chế tế bào ung thư, chống 

oxy hóa, bảo vệ gan, đái tháo đường, 

kháng viêm, giảm mỡ máu, bảo vệ gan, 

kháng khuẩn, kháng nấm… 

PGS.TS. Mai Đình Trị 

 

24 

Nghiên cứu phát triển vật liệu trên cơ 

sở MOF ứng dụng làm xúc tác quang 

hóa 

PGS.TS. Võ Thế Kỳ 1 

25 

Nghiên cứu phát triển vật liệu trên cơ 

sở MOF ứng dụng làm xúc tác trong 

tổng hợp hữu cơ 

PGS.TS. Võ Thế Kỳ 

 
1 

26 

Nghiên cứu phát triển vật liệu trên cơ 

sở vật liệu MOF ứng dụng trong xử lý 

nhiên liệu 

PGS.TS. Võ Thế Kỳ 

GS.TS. Dương Tuấn Quang 
1 

 
 

 



 

BỘ CÔNG THƯƠNG 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  

 

PHỤ LỤC 4D 

DANH MỤC HƯỚNG NGHIÊN CỨU DỰ ĐỊNH NHẬN NGHIÊN CỨU SINH VÀ  

DANH SÁCH CÁC NHÀ KHOA HỌC CÓ THỂ NHẬN HƯỚNG DẪN NGHIÊN CỨU SINH 

CHUYÊN NGÀNH KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ 

(Kèm theo Thông báo số 948 /TB–ĐHCN ngày 10 tháng 8 năm 2023 của 

Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh) 

 

STT Hướng nghiên cứu 

Họ tên, học vị, chức danh 

khoa học của người có thể 

hướng dẫn NCS 

Số lượng NCS  

có thể nhận 

1 
Xử lý tín hiệu (Ảnh và hệ thống đa 

phương tiện) ứng dụng máy học 
GS.TS Lê Tiến Thường 1 

2 
Mạng cảm biến không dây và sự liên 

kết với hệ thống bay từ xa 
GS.TS Lê Tiến Thường 1 

3 
Ứng dụng thuật toán lai học sâu thông 

minh xử lý ảnh y khoa 
GS.TS Hồ Phạm Huy Ánh 1 

4 

Ứng dụng cơ chế kích hoạt sự kiện 

trong điều khiển hệ phi tuyến với ràng 

buộc vào/ra 

TS. Mai Thăng Long 

PGS. TS. Nguyễn Ngọc Sơn 
1 

5 

Ứng dụng thuật toán tối ưu thông minh 

nhận dạng và điều khiển hệ cơ phi 

tuyến bất định 

GS.TS Hồ Phạm Huy Ánh 

PGS. TS. Nguyễn Ngọc Sơn 
1 

6 
Áp dụng hệ thống lai cho hệ thống điện 

– điện tử 
PGS.TS. Lưu Thế Vinh 1 

7 
Hệ thống robotics thông minh ứng 

dụng công nghệ tính toán mềm 

TS. Mai Thăng Long 

PGS. TS. Nguyễn Ngọc Sơn 
1 

8 
Giải thuật học thông minh dựa trên 

mạng lai Nơ ron và Mờ 

TS. Mai Thăng Long 

PGS. TS. Nguyễn Ngọc Sơn 
1 

9 

Ứng dụng AI trong thiết kế hệ thống 

thu nhận và chuyển đổi năng lượng mặt 

trời với hiệu xuất cao. 

TS. Bùi Thư Cao 

GS. TS. Lê Tiến Thường 
1 

10 

Nghiên cứu thiết kế mạng cảm biến 

không dây đa chặng ứng dụng cho 

nông nghiệp thông minh 

TS. Bùi Thư Cao 

GS. TS. Lê Tiến Thường 
1 

11 
Điều khiển tương tác cho các hệ robot 

xương khớp ngoài 

TS. Trần Hữu Toàn 

TS. Mai Thăng Long 
1 

12 
Chiến lược điều khiển thông minh cho 

các hệ robot trong môi trường bất định 

TS. Trần Hữu Toàn 

TS. Nguyễn Văn Lành 
1 

13 
Ứng dụng học sâu trong chẩn đoán và 

phát hiện sớm bệnh qua ảnh y tế 

PGS. TS. Nguyễn Ngọc Sơn 

TS. Mai Thăng Long 
1 



 

14 
Vấn đề tối ưu đa mục tiêu và ứng dụng 

trong IoT (Internet of Things) 

PGS. TS. Nguyễn Ngọc Sơn 

TS. Mai Thăng Long 
1 

15 

Thiết kế tối ưu mạng thông tin quang 

Radio over Fiber (ROF)/ Wavelength 

Division Multiplexing (WDM) 

TS. Nguyễn Hoàng Việt 

TS. Bùi Thư Cao 
1 

16 
Nghiên cứu bảo mật lớp vật lý  với kỹ 

thuật truyền tin gói ngắn 

TS. Nguyễn Tiến Tùng 

TS. Nguyễn Anh Vinh 
1 

17 
Các giải thuật lưu trữ và chia sẽ dữ liệu 

thông minh trong mạng dữ liệu 

TS. Ong Mẫu Dũng 

TS. Nguyễn Anh Vinh 
1 

18 
Các mô hình mạng IoT lấy con người 

làm trung tâm (Human- centric IoT) 

TS. Ong Mẫu Dũng 

TS. Nguyễn Anh Vinh 
1 

19 

Nghiên cứu, thiết kế bộ cộng hưởng vi 

cơ điện tử MEMS sử dụng phương 

pháp phân tích phần tử hữu hạn 

TS. Hà Thị Đẹp 

TS. Ong Mẫu Dũng 
1 

20 

Nghiên cứu, thiết kế bộ dao động nhiễu 

thấp sử dụng công nghệ vi cơ điện tử 

MEMS 

TS. Hà Thị Đẹp 

TS. Ong Mẫu Dũng 
1 

  

 



 

BỘ CÔNG THƯƠNG 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  

 

PHỤ LỤC 4E 

DANH MỤC HƯỚNG NGHIÊN CỨU DỰ ĐỊNH NHẬN NGHIÊN CỨU SINH VÀ  

DANH SÁCH CÁC NHÀ KHOA HỌC CÓ THỂ NHẬN HƯỚNG DẪN NGHIÊN CỨU SINH 

NGÀNH KHOA HỌC MÁY TÍNH 

(Kèm theo Thông báo số 948 /TB–ĐHCN ngày 10 tháng 8 năm 2023 của 

Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh) 

 

STT Hướng nghiên cứu 
Họ tên, học vị, chức danh khoa học  

của người có thể hướng dẫn NCS 

Số lượng NCS  

có thể nhận 

1 Nhận dạng và Xử lý ảnh 
PGS.TS. Huỳnh Trung Hiếu 

PGS.TS. Phạm Thế Bảo 
2 

2 Hệ thống thông tin y tế 
PGS.TS. Huỳnh Trung Hiếu 

PGS.TS. Phạm Thế Bảo 
2 

3 Tính toán thông minh 

PGS.TS. Huỳnh Trung Hiếu 

PGS.TS. Huỳnh Tường Nguyên 

PGS.TS. Quản Thành Thơ 

3 

4 
Deep Learning 

Natural Language Processing 
PGS.TS. Quản Thành Thơ 1 

5 IoT & Security 
PGS.TS. Lê Trung Quân 

PGS.TS. Đặng Trần Khánh 
2 

6 
Cơ sở dữ liệu quan hệ mờ và 

xác suất 
PGS.TS. Nguyễn Hòa 1 

7 
Cơ sở dữ liệu đối tượng mờ 

và xác suất 
PGS.TS. Nguyễn Hòa 1 

8 Xử lý ảnh trong y khoa PGS.TS. Nguyễn Việt Linh 2 

  

 



 

BỘ CÔNG THƯƠNG 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  

 

PHỤ LỤC 4F 

DANH MỤC HƯỚNG NGHIÊN CỨU DỰ ĐỊNH NHẬN NGHIÊN CỨU SINH VÀ  

DANH SÁCH CÁC NHÀ KHOA HỌC CÓ THỂ NHẬN HƯỚNG DẪN NGHIÊN CỨU SINH 

NGÀNH CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM 

(Kèm theo Thông báo số  948/TB–ĐHCN ngày 10 tháng 8 năm 2023 của 

Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh) 

 

STT Hướng nghiên cứu 

Họ tên, học vị, chức danh 

khoa học của người có thể 

hướng dẫn NCS 

Số lượng 

NCS  

có thể nhận 

1 
- Ẩm thực  

- Dinh dưỡng và KHTP  

PGS.TS. Nguyễn Thị Minh 

Nguyệt 
3 

2 

- Hợp chất tự nhiên có hoạt tính sinh học 

- Công nghệ bảo quản và chế biến thực 

phẩm 

PGS.TS. Đàm Sao Mai 2 

3 
- Nghiên cứu chế phẩm sinh học 

- Nghiên cứu chuyển gen ở thực vật  
PGS.TS. Trịnh Ngọc Nam 2 

4 
-  Sản phẩm thiên nhiên ứng dụng trong 

thực phẩm 

- Phân tích thực phẩm 
GS.TS. Trần Đình Thắng 2 

5 
- Phân tích cảm quan và hành vi người 

tiêu dùng 
TS. Phan Thụy Xuân Uyên 1 

6 

- Ứng dụng vi sinh vật và enzyme trong 

Công nghệ thực phẩm  

- Công nghệ chế biến và bảo quản nông 

sản, thực phẩm 

TS. Nguyễn Đức Vượng 1 

7 

- Phân tích  thực phẩm 

- Các hợp chất tự nhiên 

- Công nghệ sau thu hoạch 

GS.TS. Lê Văn Tán 2 

8 
- Xác định và Phân tích thành phần có 

thuộc tính nâng cao sức khỏe 
TS. Nguyễn Hà Diệu Trang 1 

9 

- Cà phê và các yếu tố kỹ thuật công nghệ 

liên quan đến chế biến các sản phẩm từ 

cà phê  

- Chất lượng thực phẩm và xu hướng lựa 

chọn thực phẩm của người tiêu dùng 

TS. Nguyễn Bá Thanh 1 

  

 



 

BỘ CÔNG THƯƠNG 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  

PHỤ LỤC 4G 

DANH MỤC HƯỚNG NGHIÊN CỨU DỰ ĐỊNH NHẬN NGHIÊN CỨU SINH VÀ  

DANH SÁCH CÁC NHÀ KHOA HỌC CÓ THỂ NHẬN HƯỚNG DẪN NGHIÊN CỨU SINH 

NGÀNH KẾ TOÁN 

(Kèm theo Thông báo số 948/TB–ĐHCN ngày 10 tháng 8 năm 2023 của 

Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh) 

 

STT Hướng nghiên cứu 
Họ tên, học vị, chức danh khoa học  

của người có thể hướng dẫn NCS 

Số lượng NCS  

có thể nhận 

1 Kế toán tài chính 

GS. TS. Nguyễn Hữu Ánh 

GS. TS. Ngô Thế Chi 

GS. TS. Nguyễn Văn Công 

GS. TS. Chúc Anh Tú 

PGS. TS. Trần Thị Kim Anh 

PGS. TS. Mai Ngọc Anh 

PGS. TS. Đoàn Vân Anh 

PGS. TS. Phạm Thị Bích Chi 

PGS. TS. Phạm Đức Cường 

PGS. TS. Nguyễn Đức Dũng  

PGS.TS. Vũ Hữu Đức 

PGS. TS. Nguyễn Phú Giang 

PGS. TS. Phan Thanh Hải 

PGS. TS. Nguyễn Thị Lệ Hằng 

PGS. TS. Nguyễn Anh Hiền 

PGS. TS. Phạm Đức Hiếu  

PGS. TS. Nguyễn Thị Thu Liên 

PGS.TS. Trần Thị Hồng Mai 

PGS. TS. Mai Thị Hoàng Minh 

PGS. TS. Nguyễn Thị Hồng Nga 

PGS. TS. Lê Kim Ngọc 

PGS. TS. Trần Đình Khôi Nguyên 

PGS. TS. Võ Văn Nhị 

PGS. TS. Lê Thị Tú Oanh 

2 

2 

7 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 



 

PGS. TS. Trần Đình Phụng 

PGS. TS. Trần Phước   

PGS. TS. Nguyễn Ngọc Quang 

PGS. TS. Trần Thị Giang Tân 

PGS. TS. Ngô Hà Tấn 

PGS. TS. Hà Xuân Thạch 

PGS. TS. Trần Thị Cẩm Thanh 

PGS. TS. Trần Văn Thuận 

PGS. TS. Trần Quốc Thịnh 

PGS. TS. Nguyễn Ngọc Tiến 

PGS. TS. Hoàng Tùng 

PGS. TS. Trần Văn Tùng 

TS. Đoàn Quỳnh Anh 

TS. Nguyễn Thị Mai Chi 

TS. Nguyễn Ngọc Khánh Dung 

TS. Huỳnh Tấn Dũng 

TS. Mai Bình Dương    

TS. Phan Thị Anh Đào 

TS. Ngô Hoàng Điệp 

TS. Lê Thị Thu Hà 

TS. Lê Thị Mỹ Hạnh 

TS. Nguyễn Thị Thu Hiền 

TS. Trần Thị Anh Hoa  

TS. Nguyễn Thị Thu Hoàn 

TS. Nguyễn Hoản 

TS. Nguyễn Thị Xuân Hồng 

TS. Trần Ngọc Hùng 

TS. Nguyễn Đình Hương 

TS. Nguyễn Thị Mai Hương 

TS. Phạm Xuân Kiên 

TS. Nguyễn Thị Ngọc Lan  

TS. Nguyễn Thị Ngọc  

TS. Lê Thị Nhu 

TS. Trần Thế Nữ 

TS. Trần Thị Thu Phong 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

5 

2 

2 

2 

1 

1 

3 

3 

1 

1 

1 

1 

1 

3 

1 

3 

1 

1 

3 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 



 

TS. Nguyễn Hữu Phú   

TS. Đoàn Thị Quyên  

TS. Nguyễn Thành Tài 

TS. Đặng Đình Tân  

TS. Lê Vũ Ngọc Thanh 

TS. Vũ Quốc Thông 

TS. Phạm Quốc Thuần 

TS. Tăng Thị Thanh Thủy 

TS. Nguyễn Anh Tuấn 

TS. Trần Thị Hồng Vân  

TS. Hồ Tuấn Vũ    

TS. Đinh Thị Kim Xuyến 

TS. Nguyễn Thị Bình Yến 

1 

1 

3 

1 

1 

1 

1 

3 

1 

1 

1 

1 

1 

2 Kế toán quản trị 

GS. TS. Ngô Thế Chi 

GS. TS. Nguyễn Văn Công 

GS. TS. Chúc Anh Tú 

PGS. TS. Mai Ngọc Anh 

PGS. TS. Phạm Đức Cường 

PGS.TS. Vũ Hữu Đức 

PGS. TS. Nguyễn Phú Giang 

PGS. TS. Nguyễn Thị Lệ Hằng 

PGS. TS. Nguyễn Anh Hiền 

PGS. TS. Phạm Đức Hiếu  

PGS. TS. Nguyễn Thị Thu Liên 

PGS. TS. Mai Thị Hoàng Minh 

PGS. TS. Nguyễn Thị Hồng Nga 

PGS. TS. Lê Kim Ngọc 

PGS. TS. Trần Đình Khôi Nguyên 

PGS. TS. Võ Văn Nhị 

PGS. TS. Lê Thị Tú Oanh 

PGS. TS. Trần Đình Phụng 

PGS. TS. Trần Phước 

PGS. TS. Nguyễn Công Phương 

PGS. TS. Nguyễn Ngọc Quang 

PGS. TS. Trần Thị Giang Tân 

2 

7 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 



 

PGS. TS. Hà Xuân Thạch 

PGS. TS. Trần Quốc Thịnh 

PGS. TS. Lê Đức Toàn 

PGS. TS. Trần Trung Tuấn 

PGS. TS. Trần Văn Tùng 

TS. Đoàn Quỳnh Anh 

TS. Nguyễn Thị Mai Chi 

TS. Nguyễn Ngọc Khánh Dung 

TS. Huỳnh Tấn Dũng 

TS. Mai Bình Dương    

TS. Phan Thị Anh Đào 

TS. Ngô Hoàng Điệp 

TS. Lê Thị Thu Hà 

TS. Lê Thị Mỹ Hạnh 

TS. Đặng Thị Thúy Hằng 

TS. Nguyễn Thị Thu Hiền 

TS. Trần Thị Anh Hoa  

TS. Nguyễn Thị Thu Hoàn 

TS. Nguyễn Hoản 

TS. Nguyễn Thị Xuân Hồng 

TS. Trần Ngọc Hùng 

TS. Nguyễn Đình Hương 

TS. Nguyễn Thị Mai Hương 

TS. Phạm Xuân Kiên 

TS. Nguyễn Thị Ngọc  

TS. Nguyễn Thị Ngọc Lan  

TS. Trần Thế Nữ 

TS. Nguyễn Hữu Phú   

TS. Đoàn Thị Quyên 

TS. Nguyễn Thành Tài 

TS. Đặng Đình Tân  

TS. Vũ Quốc Thông 

TS. Phạm Thị Thủy 

TS. Tăng Thị Thanh Thủy 

TS. Nguyễn Anh Tuấn 

2 

5 

2 

2 

2 

1 

1 

3 

3 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

3 

1 

1 

3 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

3 

1 

1 

1 

3 

1 



 

TS. Trần Thị Hồng Vân  

TS. Hồ Tuấn Vũ    

TS. Đinh Thị Kim Xuyến 

TS. Nguyễn Thị Bình Yến 

1 

1 

1 

1 

3 Kế toán công 

GS. TS. Nguyễn Văn Công 

PGS. TS. Phạm Thị Bích Chi 

PGS.TS. Trần Thị Hồng Mai 

PGS. TS. Mai Thị Hoàng Minh 

PGS. TS. Võ Văn Nhị 

PGS. TS. Hà Xuân Thạch 

PGS. TS. Trần Quốc Thịnh 

TS. Huỳnh Tấn Dũng 

TS. Nguyễn Thị Thu Hiền 

TS. Nguyễn Thị Thu Hoàn 

TS. Nguyễn Thị Mai Hương 

TS. Trần Ngọc Hùng 

TS. Trần Thị Thu Phong 

7 

2 

2 

2 

2 

2 

5 

3 

3 

3 

1 

3 

1 

4 Kiểm toán 

GS. TS. Nguyễn Văn Công 

PGS.TS. Vũ Hữu Đức 

PGS. TS. Nguyễn Thị Phương Hoa 

PGS. TS. Đinh Thế Hùng 

PGS. TS. Phan Trung Kiên 

PGS. TS. Võ Văn Nhị 

PGS. TS. Trần Thị Giang Tân 

PGS. TS. Trần Quốc Thịnh 

PGS. TS. Ngô Trí Tuệ 

TS. Nguyễn Ngọc Khánh Dung 

TS. Lê Quang Dũng 

TS. Huỳnh Tấn Dũng 

TS. Lê Thị Mỹ Hạnh 

TS. Lê Vũ Ngọc Thanh 

TS. Nguyễn Thị Hồng Thúy 

TS. Tăng Thị Thanh Thủy 

TS. Nguyễn Anh Tuấn 

7 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

5 

2 

3 

1 

3 

1 

1 

1 

3 

1 



 

5 Phân tích tài chính 

GS. TS. Nguyễn Hữu Ánh 

GS. TS Nguyễn Văn Công 

GS. TS Tony Chieh-Tse Hou 

GS. TS. Trương Bá Thanh 

PGS. TS. Đoàn Ngọc Phi Anh 

PGS. TS. Nguyễn Trọng Cơ 

PGS. TS. Phạm Đức Cường 

PGS. TS. Phan Thanh Hải 

PGS. TS. Phan Trung Kiên 

PGS. TS. Vũ Văn Ninh 

PGS. TS. Nguyễn Ngọc Quang 

PGS. TS. Nguyễn Công Phương 

PGS. TS. Trần Phước 

PGS. TS. Trần Quốc Thịnh 

PGS. TS. Nguyễn Ngọc Tiến 

PGS. TS. Lê Đức Toàn 

TS. Hồ Thị Vân Anh 

TS. Nguyễn Chiến 

TS. Ngô Nhật Phương Diễm 

TS. Nguyễn Ngọc Khánh Dung 

TS. Huỳnh Tấn Dũng 

TS. Phan Hồng Hải 

TS. Trần Ngọc Hùng  

TS. Trần Duy Vũ Ngọc Lan 

TS. Lê Thị Nhu 

TS. Nguyễn Thành Tài 

TS. Phạm Thị Thủy 

2 

7 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

5 

2 

2 

3 

1 

1 

3 

3 

3 

3 

3 

1 

3 

1 

6 
Hệ thống thông tin kế 

toán, thông tin quản lý   

GS. TS. Nguyễn Văn Công 

PGS.TS Hoàng Hữu Hòa 

PGS. TS. Trần Phước   

PGS. TS. Trần Quốc Thịnh 

PGS. TS. Trần Trung Tuấn 

PGS. TS. Trần Văn Tùng 

TS. Hồ Thị Vân Anh 

TS. Huỳnh Tấn Dũng 

7 

2 

2 

5 

2 

2 

3 

3 



 

TS. Trần Ngọc Hùng  

TS. Trần Duy Vũ Ngọc Lan 

TS. Vũ Quốc Thông 

3 

3 

1 

7 

Các chủ đề khác (phân 

tích chính sách kế 

toán/kiểm toán/tài 

chính/thuế; phân tích 

tác động của các nhân 

tố đến việc vận dụng 

chế độ/chuẩn 

mực/chính sách/pháp 

luật kế toán/kiểm 

toán/tài chính/thuế; 

…)  

Tất cả các nhà khoa học ở trên 

Số lượng theo 

quy định đã 

nêu 

 

 



 

BỘ CÔNG THƯƠNG 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

PHỤ LỤC 4H 

DANH MỤC HƯỚNG NGHIÊN CỨU DỰ ĐỊNH NHẬN NGHIÊN CỨU SINH VÀ  

DANH SÁCH CÁC NHÀ KHOA HỌC CÓ THỂ NHẬN HƯỚNG DẪN NGHIÊN CỨU SINH 

NGÀNH HÓA PHÂN TÍCH 

(Kèm theo Thông báo số 948 /TB–ĐHCN ngày 10 tháng 8 năm 2023 của 

Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh) 

 

STT Hướng nghiên cứu 
Họ tên, học vị, chức danh khoa học  

của người có thể hướng dẫn NCS 

Số lượng NCS  

có thể nhận 

1 

Hướng nghiên cứu liên quan 

đến ứng dụng thuốc thử hữu cơ 

trong phân tích định lượng  

GS. TS. Lê Văn Tán 

PGS.TS Lê Đình Vũ 
2 

2 

Hướng nghiên cứu liên quan 

đến phát triển phương pháp 

phân tích 

TS. Nguyễn Quốc Thắng 

TS. Trần Thị Thanh Thúy 

TS. Nguyễn Văn Trọng 

2 

3 

Hướng nghiên cứu liên quan 

đến vật liệu xử lý môi trường 

ứng dụng xử lý các độc chất 

trong môi trường 

 

PGS. TS. Nguyễn Văn Cường 

PGS.TS. Trần Nguyễn Minh Ân 

PGS. TS. Võ Thế Kỳ 

2 

4 

Hướng nghiên cứu liên quan 

đến nghiên cứu vật liệu xử lý 

mẫu hiện đại ứng dụng trong 

Hóa phân tích 

TS. Bùi Thị Thu Thủy 

TS. Trần Thị Thanh Nhã 

TS. Cao Xuân Thắng 

 

1 - 3 

5 

Hướng nghiên cứu liên quan 

đến vật liệu ứng dụng làm thiết 

bị trong hóa phân tích. 

TS. Văn Thanh Khuê 

TS. Nguyễn Văn Sơn 

TS. Lưu Thị Việt Hà 

TS. Võ Thành Công 

TS. Nguyễn Thị Mai Thơ 

1 - 3 

 

  

 



 

BỘ CÔNG THƯƠNG 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

PHỤ LỤC 4I 

DANH MỤC HƯỚNG NGHIÊN CỨU DỰ ĐỊNH NHẬN NGHIÊN CỨU SINH VÀ  

DANH SÁCH CÁC NHÀ KHOA HỌC CÓ THỂ NHẬN HƯỚNG DẪN NGHIÊN CỨU SINH 

NGÀNH KỸ THUẬT ĐIỆN 

(Kèm theo Thông báo số  948 /TB–ĐHCN ngày 10 tháng 8  năm 2023 của 

Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh) 

 

STT Hướng nghiên cứu 
Họ tên, học vị, chức danh khoa học  

của người có thể hướng dẫn NCS 

Số lượng NCS  

có thể nhận 

1 

Hướng nghiên cứu đánh giá tác 

động năng lượng tái tạo lên lưới 

điện lên quan điều khiển 

photovoltaic inverter có xét đến 

các điều kiện bất thường của hệ 

thống, ứng dụng năng lượng 

mặt trời cho hệ thống APF, điều 

khiển tối ưu phát công suất của 

tua bin gió, phân tích ảnh 

hưởng của nguồn năng lượng 

gió, khả năng kết nối lưới của 

hệ thống tua bin gió 

PGS.TS. Châu Minh Thuyên 

PGS.TS. Nguyễn Văn Nhờ 

PGS.TS. Võ Ngọc Điều 

PGS.TS. Trương Việt Anh 

PGS. TS. Lưu Kim Thành 

PGS.TS. Cheng Hong Chen 

TS. Trần Thanh Ngọc 

TS. Dương Thanh Long 

TS. Bạch Thanh Quý 

TS. Nguyễn Trung Nhân 

TS. Phạm Công Duy 

TS. Nguyễn Thanh Thuận 

TS. Lê Văn Đại 

TS. Phạm Thúy Ngọc 

TS. Lê Cao Quyền 

TS. Trần Tấn Tài 

TS. Phan Xuân Lễ 

1 - 4 

2 

Hướng nghiên cứu giải quyết 

các bài toán trong hệ thống 

điện: dự báo phụ tải điện, quy 

hoạch mở rộng lưới, tối ưu vận 

hành hệ thống điện với sự thâm 

nhập cao của nguồn năng lượng 

tái tạo; tối ưu hoá vị trí và dung 

lượng thiết bị FACTS, DG, bộ 

lưu trữ năng lượng; quản lý 

nghẽn mạch truyền tải sử dụng 

thiết bị FACTS và các nguồn 

năng lượng tái tạo; Tính toán 

phân bố công suất trong hệ thống 

điện có kể đến nhiệt độ; Cấu trúc 

và vận hành tối ưu lưới điện 

microgrid; Tối ưu lắp đặt nguồn 

điện phân tán/bộ dự trữ năng lượng 

trên lưới điện phân phối 

PGS.TS. Võ Ngọc Điều 

PGS.TS. Trương Việt Anh 

TS. Trần Thanh Ngọc 

TS. Dương Thanh Long 

TS. Bạch Thanh Quý 

TS. Nguyễn Trung Nhân 

TS. Phạm Công Duy 

TS. Nguyễn Thanh Thuận 

TS. Lê Văn Đại 

TS. Lê Cao Quyền 

 

1 - 4 



 

3 

Hướng nghiên cứu đến sóng hài 

liên quan ví trí tối ưu của active 

power filter (APF) trên hệ thống 

điện, hòa đồng bộ APF, ứng 

dụng năng lượng mặt trời cho 

hệ APF, Điều khiển bù tiên đoán 

cho APF, điều khiển thích nghi 

cho hệ thống lọc hài và bù công 

suất phản kháng; kết hợp HAPF 

với một trong các thiết bị FACT; 

Nghiên cứu thay đổi cấu trúc 

nghịch lưu trong hệ thống HAPF 

PGS.TS. Châu Minh Thuyên 

PGS.TS. Nguyễn Văn Nhờ 

PGS.TS. Võ Ngọc Điều 

PGS.TS. Trương Việt Anh 

PGS. TS. Lưu Kim Thành 

PGS.TS. Cheng Hong Chen 

TS. Trần Thanh Ngọc 

TS. Nguyễn Trung Nhân 

TS. Phạm Công Duy 

TS. Trần Tấn Tài 

TS. Phan Xuân Lễ 

1 - 4 

4 

Hướng nghiên cứu kỹ thuật 

PWM quan đến bộ biến đổi đa 

bậc, bộ nghịch lưu một pha có xét 

đến ảnh hưởng của các thành phần 

hài xoay chiều 2ω, Cấu hình 

nghịch lưu giảm dòng rò cho hệ 

thống năng lượng mặt trời nối lưới, 

ghép tầng đa bậc nghịch lưu tăng 

áp, điều khiển bộ biến đổi sạc cho 

xe điện, nghịch lưu đa bậc trong 

lọc hài và bù công suất phản 

kháng, điều khiển bù dự báo cho 

các hệ thống phi tuyến, điều khiển 

nâng cao hiệu suất cho các biến 

tần, điều khiển dự báo cho các bộ 

biến đổi công suất; điều khiển máy 

điện và truyền động điện 

PGS.TS. Châu Minh Thuyên 

PGS.TS. Nguyễn Văn Nhờ 

PGS. TS. Lưu Kim Thành 

PGS.TS. Cheng Hong Chen 

TS. Nguyễn Trung Nhân 

TS. Phạm Công Duy 

TS. Lê Văn Đại 

TS. Phạm Thúy Ngọc 

TS. Trần Tấn Tài 

TS. Phan Xuân Lễ 

TS. Ngô Thanh Quyền 

TS. Nguyễn Hoài Thương 

1 - 4 

5 

Hướng nghiên cứu thị trường 

điện liên quan đến các bài toán 
vận hành hệ thống điện, định giá 

bán điện của nhà máy điện gió 

trong thị trường điện cạnh tranh, 

định giá bán điện của các bộ lưu 

trữ năng lượng trong thị trường 

điện, tối ưu hóa lợi nhuận trong 

mô hình thị trường điện canh 

tranh. 

PGS.TS. Võ Ngọc Điều 

PGS.TS. Trương Việt Anh 

TS. Trần Thanh Ngọc 

TS. Dương Thanh Long 

TS. Bạch Thanh Quý 

TS. Nguyễn Trung Nhân 

TS. Phạm Công Duy 

TS. Nguyễn Thanh Thuận 

TS. Lê Văn Đại 

TS. Lê Cao Quyền 

TS. Trần Tấn Tài 

TS. Phan Xuân Lễ 

TS. Nguyễn Hoài Thương 

1 - 4 

6 

Hướng nghiên cứu liên quan 

đến hệ thống điện truyền tải 

xoay chiều, hệ thống phân phối, 

hệ thống điện truyền tải một 

chiều (HVDC) 

PGS.TS. Châu Minh Thuyên 

PGS.TS. Nguyễn Văn Nhờ 

PGS.TS. Võ Ngọc Điều 

PGS.TS. Trương Việt Anh 

PGS. TS. Lưu Kim Thành 

PGS.TS. Cheng Hong Chen 

TS. Trần Thanh Ngọc 

TS. Dương Thanh Long 

1 - 4 



 

TS. Bạch Thanh Quý 

TS. Nguyễn Trung Nhân 

TS. Phạm Công Duy 

TS. Nguyễn Thanh Thuận 

TS. Lê Văn Đại 

TS. Phạm Thúy Ngọc 

TS. Lê Cao Quyền 

TS. Trần Tấn Tài 

TS. Phan Xuân Lễ 

TS. Ngô Thanh Quyền 

TS. Nguyễn Hoài Thương 

 

  

 


